
STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 172002 CAO HẢI AN 23/07/2005 12A4

2 172006 VŨ THỊ HÒA AN 30/03/2005 12A3

3 172008 ĐẶNG DUY ANH 08/06/2005 12A5

4 172009 ĐẶNG HẢI ANH 06/08/2005 12A7

5 172018 NGUYỄN DIỆP ANH 22/02/2005 12A9

6 172019 NGUYỄN ĐOÀN DUY ANH 05/05/2005 12A10

7 172020 NGUYỄN HỮU HOÀNG ANH 31/05/2005 12A9

8 172021 NGUYỄN HUYỀN ANH 20/07/2005 12A4

9 172023 NGUYỄN PHÚC ANH 04/08/2005 12A4

10 172024 NGUYỄN THẢO ANH 18/05/2005 12A5

11 172025 NGUYỄN THẢO ANH 14/03/2005 12A6

12 172026 NGUYỄN THẾ ANH 13/09/2005 12A7

13 172029 NGUYỄN VÂN ANH 04/12/2005 12A4

14 172030 PHẠM LAN ANH 26/12/2005 12A4

15 172034 TRẦN NHẬT ANH 04/09/2005 12A4

16 172039 VŨ THỊ MAI ANH 23/03/2005 12A10

17 172044 HOÀNG NGỌC BÁCH 08/03/2005 12A6

18 172046 TRẦN NGỌC BĂNG 16/01/2005 12A8

19 172047 ĐINH HỮU BẰNG 25/09/2005 12A7

20 172048 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 18/04/2005 12A5

21 172050 NGUYỄN QUỲNH CHÂM 16/03/2005 12A2

22 172056 VŨ BÙI KHÁNH CHI 14/03/2005 12A2

23 172057 VŨ MAI CHI 02/12/2005 12A6

24 172059 LÊ PHƯƠNG CÚC 30/08/2005 12A4

25 172061 HOÀNG MẠNH CƯỜNG 17/11/2005 12A6
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1 172062 PHẠM MẠNH CƯỜNG 07/01/2005 12A10

2 172064 HOÀNG TRANG DUNG 12/04/2005 12A9

3 172067 BÙI QUANG DŨNG 19/09/2005 12A2

4 172068 LẠI VIỆT DŨNG 24/07/2005 12A5

5 172069 LÊ QUỐC DŨNG 12/12/2005 12A1

6 172070 NGUYỄN TIẾN DŨNG 10/12/2005 12A7

7 172074 NGÔ ĐỨC DUY 23/05/2005 12A9

8 172075 NGUYỄN LÊ DUY 07/10/2005 12A2

9 172076 NGUYỄN TUẤN DUY 06/09/2005 12A7

10 172077 TRẦN QUANG DUY 08/11/2005 12A1

11 172078 PHẠM THỊ KHÁNH DUYÊN 17/09/2005 12A9

12 172080 BÙI ĐỨC DƯƠNG 29/03/2005 12A3

13 172081 NGUYỄN ĐOÀN HẢI DƯƠNG 31/08/2005 12A2

14 172082 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 07/07/2005 12A3

15 172084 PHẠM TÙNG DƯƠNG 22/11/2005 12A2

16 172085 PHAN THANH DƯƠNG 31/08/2005 12A5

17 172086 TRẦN BÌNH DƯƠNG 08/08/2005 12A5

18 172088 VŨ THỊ THÙY DƯƠNG 21/05/2005 12A6

19 172089 VŨ TÙNG DƯƠNG 04/07/2005 12A5

20 172090 ĐINH PHẠM THÀNH ĐẠT 11/11/2005 12A8

21 172091 ĐOÀN TRUNG ĐẠT 18/06/2005 12A9

22 172092 LÊ CÔNG TIẾN ĐẠT 14/02/2005 12A5

23 172094 MAI THÀNH ĐẠT 23/11/2005 12A6

24 172095 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 29/09/2005 12A1

25 172098 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 16/12/2005 12A8
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1 172099 PHẠM HẢI ĐĂNG 07/10/2005 12A3

2 172102 ĐINH VĂN ĐỨC 02/10/2005 12A2

3 172103 HỒ MẠNH ĐỨC 10/12/2005 TDO

4 172109 VŨ HẢI ĐƯỜNG 12/07/2005 12A2

5 172110 NGUYỄN KHẢI GIA 02/09/2005 12A5

6 172114 LÊ HƯƠNG GIANG 19/12/2005 12A7

7 172116 NGUYỄN HỮU BÌNH GIANG 12/07/2005 12A4

8 172117 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 24/01/2005 12A7

9 172119 KIỀU THU HÀ 17/12/2005 12A4

10 172122 NGUYỄN THANH HÀ 14/02/2005 12A9

11 172123 PHẠM NHƯ HÀ 28/11/2005 12A3

12 172124 PHAN QUANG HÀ 20/09/2005 12A10

13 172125 VŨ THU HÀ 03/06/2005 12A6

14 172127 HOÀNG THU HẠ 10/07/2005 12A7

15 172128 HOÀNG THANH HẢI 09/07/2005 12A3

16 172130 NGÔ THANH HẢI 12/03/2005 12A5

17 172133 ĐỖ THU HẰNG 06/05/2005 12A6

18 172134 LÊ MINH HẰNG 11/12/2005 12A7

19 172140 NGUYỄN THÚY HIỀN 03/01/2005 12A6

20 172148 TRỊNH XUÂN HIẾU 04/12/2005 12A4

21 172149 PHÙNG MAI HOA 01/06/2005 12A5

22 172152 NGUYỄN KHÁNH HÒA 11/05/2005 12A3

23 172154 LÊ ĐỨC HOÀNG 24/12/2005 12A2

24 172155 LÊ KIẾM HOÀNG 11/12/2005 12A5

25 172156 LÊ MINH HOÀNG 23/02/2005 12A7
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1 172157 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 20/01/2005 12A9

2 172158 VŨ ĐỨC HOÀNG 27/07/2005 12A6

3 172159 ĐỖ MAI HUỆ 08/03/2005 12A7

4 172161 BÙI MẠNH HÙNG 20/12/2005 12A9

5 172162 ĐỖ XUÂN HÙNG 03/11/2005 12A5

6 172164 NGUYỄN ĐỨC HÙNG 01/06/2005 12A9

7 172167 VŨ MẠNH HÙNG 11/06/2005 12A2

8 172168 VŨ VĂN HÙNG 04/06/2005 12A10

9 172170 ĐỖ GIA HUY 30/10/2005 12A4

10 172171 ĐOÀN BÙI QUANG HUY 18/07/2005 12A9

11 172172 ĐOÀN QUANG HUY 18/01/2005 12A5

12 172173 NGUYỄN QUANG HUY 23/02/2005 12A5

13 172175 NGUYỄN QUỐC HUY 28/08/2005 12A7

14 172176 PHẠM BÙI QUANG HUY 19/12/2005 12A10

15 172179 TRƯƠNG ĐAN HUY 16/12/2005 12A5

16 172180 VŨ TRẦN ĐỨC HUY 01/08/2005 12A5

17 172181 ĐÀM KHÁNH HUYỀN 28/10/2005 12A1

18 172182 ĐỖ THỊ DIỆU HUYỀN 18/03/2005 12A4

19 172186 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 24/03/2005 12A9

20 172187 NGUYỄN NGỌC HUYỀN 06/12/2005 12A4

21 172189 PHẠM THỊ THU HUYỀN 04/04/2005 12A10

22 172190 TRẦN KHÁNH HUYỀN 27/05/2005 12A10

23 172195 NGUYỄN LAN HƯƠNG 27/09/2005 12A5

24 172196 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG 24/01/2005 12A3

25 172197 TRẦN ĐẶNG THU HƯƠNG 17/10/2005 12A5
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1 172200 BÙI PHẠM VÂN KHÁNH 12/01/2005 12A10

2 172202 TRẦN NAM KHÁNH 02/09/2005 12A3

3 172203 VŨ QUỐC KHÁNH 02/09/2005 12A3

4 172204 HÀ ĐỨC KHIÊM 24/01/2005 12A9

5 172205 PHẠM ĐÌNH KHIÊM 20/07/2005 12A7

6 172206 ĐẶNG VŨ HOÀNG KHÔI 04/09/2005 12A7

7 172207 NGUYỄN THẾ KỲ 02/05/2005 12A9

8 172208 PHẠM TRẦN NGỌC LAN 23/08/2005 12A10

9 172210 HOÀNG TÙNG LÂM 30/04/2005 12A6

10 172211 NGUYỄN NGỌC LÂM 14/10/2005 12A5

11 172214 VŨ TÙNG LÂM 28/12/2005 12A3

12 172215 BÙI THÁI LINH 31/07/2005 12A6

13 172219 ĐỖ KHÁNH LINH 12/07/2005 12A5

14 172220 HOÀNG THÙY LINH 27/07/2005 12A2

15 172221 LẠI THỦY LINH 01/07/2005 12A1

16 172223 NGUYỄN NHẬT LINH 19/08/2005 12A6

17 172225 NGUYỄN THỊ HÀ LINH 29/03/2005 12A6

18 172227 NGUYỄN THÙY LINH 12/05/2005 12A10

19 172230 PHẠM ĐOÀN THÙY LINH 06/09/2005 12A4

20 172237 VŨ PHẠM THÙY LINH 30/03/2005 12A10

21 172240 PHẠM MỸ LOAN 11/04/2005 12A7

22 172241 TRƯƠNG VŨ LONG 28/04/2005 12A4

23 172242 VŨ HOÀNG LONG 03/04/2005 12A10

24 172248 ĐÀO PHƯƠNG MAI 05/09/2005 12A7

25 172250 NGUYỄN NGỌC MAI 26/01/2005 12A5
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1 172252 NGUYỄN THỊ THANH MAI 05/08/2005 12A6

2 172254 TRẦN THỊ PHƯƠNG MAI 27/04/2005 12A5

3 172255 TRẦN THỊ THANH MAI 30/03/2005 12A3

4 172256 TRẦN THỊ THANH MAI 26/09/2005 12A5

5 172258 BÙI DUY MẠNH 12/10/2005 12A3

6 172259 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 16/09/2005 12A4

7 172260 NGUYỄN VŨ MẠNH 24/10/2005 12A4

8 172262 ĐỖ TUẤN MINH 20/03/2005 12A8

9 172263 HOÀNG ANH MINH 01/08/2005 12A3

10 172264 HOÀNG NHẬT MINH 28/12/2005 12A9

11 172265 NGUYỄN ĐỨC MINH 14/07/2005 12A10

12 172266 NGUYỄN THÀNH MINH 17/11/2005 12A5

13 172267 NGUYỄN TIẾN MINH 16/02/2005 12A4

14 172269 NGUYỄN TRỌNG NHẬT MINH 26/01/2005 12A5

15 172270 NGUYỄN TUẤN MINH 30/06/2005 12A9

16 172271 PHẠM HẢI MINH 11/12/2005 12A5

17 172275 LÊ THỊ TRÀ MY 09/11/2005 12A3

18 172276 TRẦN HUYỀN MY 07/01/2005 12A10

19 172282 LÊ HẢI NAM 11/04/2005 12A6

20 172286 HÀ PHƯƠNG NGÂN 23/05/2005 12A4

21 172287 LÊ BẢO NGÂN 30/08/2005 12A8

22 172288 LƯU THU NGÂN 04/04/2005 12A1

23 172289 NGUYỄN THU NGÂN 15/11/2005 12A5

24 172291 TRẦN PHƯƠNG NGÂN 19/01/2005 12A5

25 172293 NGUYỄN MINH NGỌC 24/06/2005 12A1
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1 172294 NGUYỄN MINH NGỌC 16/09/2005 12A6

2 172296 PHƯƠNG BẢO NGỌC 20/04/2005 12A9

3 172300 BÙI THỌ NGUYÊN 27/09/2005 12A7

4 172301 ĐẶNG MINH NGUYÊN 12/05/2005 12A6

5 172302 PHẠM ĐÌNH KHÔI NGUYÊN 25/03/2005 12A5

6 172303 VŨ THÀNH NGUYÊN 31/08/2005 12A2

7 172304 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN 31/10/2005 12A10

8 172305 QUẢN TRỌNG NHÂN 07/02/2005 12A3

9 172306 ĐẶNG KIM NHẪN 30/01/2005 12A9

10 172309 LÊ VŨ YẾN NHI 14/08/2005 12A8

11 172312 VŨ NGÂN NHI 20/06/2005 12A10

12 172315 NGUYỄN THỊ TÂM NHƯ 25/06/2005 12A1

13 172316 HÀ TUẤN NINH 11/08/2005 12A9

14 172317 NGUYỄN THÁI NINH 17/02/2005 12A2

15 172320 LÊ HỒNG PHONG 05/11/2005 12A10

16 172323 ĐINH HỮU ĐỨC PHÚC 24/11/2005 12A2

17 172325 PHẠM MINH PHÚC 21/07/2005 12A6

18 172327 DƯƠNG THU PHƯƠNG 06/08/2005 12A4

19 172328 HOÀNG THỊ THẢO PHƯƠNG 20/01/2005 12A2

20 172333 TRẦN THỊ MAI PHƯƠNG 21/01/2005 12A8

21 172335 VŨ MINH PHƯƠNG 29/07/2005 12A4

22 172337 NGUYỄN THÁI PHƯỢNG 30/03/2005 12A7

23 172340 ĐOÀN ANH QUÂN 05/06/2005 12A6

24 172341 NGUYỄN ANH QUÂN 20/11/2005 12A4

25 172344 LÊ NGỌC QUYÊN 13/02/2005 12A2
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1 172345 NGUYỄN ĐỨC QUYẾT 15/03/2005 12A10

2 172346 ĐOÀN DIỄM QUỲNH 28/10/2005 12A9

3 172347 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 02/08/2005 12A4

4 172349 LƯƠNG QUANG SƠN 24/05/2005 12A5

5 172350 NGUYỄN HẢI SƠN 05/02/2005 12A5

6 172351 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN 19/11/2005 12A5

7 172352 HOÀNG TIẾN TÀI 23/05/2005 12A5

8 172356 TRỊNH CÔNG THÀNH 08/03/2005 12A2

9 172360 DƯƠNG NGỌC THẢO 27/01/2005 12A4

10 172361 NGÔ PHƯƠNG THẢO 09/08/2005 12A5

11 172365 VŨ PHƯƠNG THẢO 16/10/2005 12A5

12 172367 ĐỖ ĐỨC THẮNG 27/08/2005 12A5

13 172369 PHẠM CHIẾN THẮNG 13/06/2005 12A10

14 172370 ĐINH QUANG THỊNH 06/06/2005 12A10

15 172371 ĐỖ HỮU THỊNH 27/06/2005 12A3

16 172372 ĐOÀN VĂN THỊNH 06/05/2005 12A9

17 172373 NGÔ THÁI THỊNH 16/07/2005 12A5

18 172374 NGUYỄN QUỐC THỊNH 23/01/2005 12A2

19 172375 VŨ ĐỨC THỊNH 20/12/2005 12A1

20 172379 NGUYỄN THỊ THU THÙY 24/09/2005 12A1

21 172384 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 14/08/2005 12A9

22 172387 PHẠM ĐÀM HOÀI THƯƠNG 08/02/2005 12A6

23 172389 CHỀ MẠNH TIẾN 25/09/2005 12A8

24 172391 LÊ THU TRÀ 30/05/2005 12A10

25 172392 TRẦN THU TRÀ 28/11/2005 12A4
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1 172393 ĐỖ NGUYỄN HÀ TRANG 18/09/2005 12A10

2 172395 HOÀNG HUYỀN TRANG 02/05/2005 12A4

3 172396 HOÀNG QUỲNH TRANG 21/12/2005 12A1

4 172397 LÊ QUỲNH TRANG 18/05/2005 12A5

5 172398 LÊ THU TRANG 31/05/2005 12A10

6 172399 LƯƠNG HUYỀN TRANG 16/04/2005 12A3

7 172403 TRẦN THỊ TRANG 20/11/2005 12A1

8 172405 VŨ QUỲNH TRANG 10/07/2005 12A3

9 172406 VŨ QUỲNH TRANG 04/01/2005 12A5

10 172407 ĐOÀN THÙY TRÂM 26/12/2005 12A2

11 172409 NGUYỄN VIẾT THÀNH TRUNG 13/05/2005 12A4

12 172410 VŨ XUÂN TRƯỜNG 04/11/2005 12A10

13 172416 ĐÀO MINH TUẤN 20/06/2005 12A9

14 172417 HOÀNG ANH TUẤN 28/11/2005 12A1

15 172420 PHẠM MINH TUẤN 09/08/2005 12A3

16 172421 TRỊNH SƠN TÙNG 05/05/2005 12A4

17 172425 LÊ THẢO VÂN 12/06/2005 12A5

18 172426 ĐẶNG QUỐC VIỆT 31/05/2005 12A10

19 172427 VŨ HOÀNG VIỆT 04/08/2005 12A10

20 172428 ĐẶNG QUANG VINH 15/03/2005 12A9

21 172429 HOÀNG CÔNG VINH 12/06/2005 12A10

22 172436 NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN 29/11/2005 12A2

23 172437 PHẠM HẢI YẾN 07/10/2005 12A8

24 172438 VŨ THỊ HOÀNG YẾN 21/07/2005 12A10
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